
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HÃNG CHINT 10/3/2019     

MCB NXB - 6kA Số pha
Dòng định mức

(A)

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

6A              29,000 106229/C28130

10A              25,000 106230/C24250

16A              25,000 106231/C24250

20A              25,000 106232/C24250

32A              27,000 106234/C26190

40A              27,000 106235/C26190

50A              29,000 106236/C28130

63A              29,000 106237/C28130

6A              56,000 106238/C54320

10A              48,000 106239/C46560

16A              48,000 106240/C46560

20A              48,000 106241/C46560

25A              48,000 106242/C46560

32A              52,000 106243/C50440

40A              52,000 106244/C50440

50A              56,000 106245/C54320

63A              56,000 106246/C54320

10A              70,000 106248/C67900

16A              70,000 106249/C67900

20A              70,000 106250/C67900

25A              70,000 106251/C67900

32A              75,000 106252/C72750

40A              75,000 106253/C72750

50A              88,000 106254/C85360

63A              88,000 106255/C85360

MCB NB1Z-63

ĐIỆN ÁP DC
Số pha

Dòng định mức

(A)

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

2 Pha 32A            250,000 105085/C240000

RCBO (CHỐNG GIẬT)
Số pha Dòng định mức (A)

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

20A            131,000 104918/C127070

25A            135,000 105044/C130950

32A            135,000 105068/C130950

40A            170,000 104914/C164900

50A            190,000 105023/C184300

20A (2 cái)            163,000 105292/C158110

50A (3 cái)            220,000 105280/C213400

20A (2 cái)            345,000 105282/C334650

32A (1 cái)            342,000 103343/C331740

40A ( 3 cái)            406,000 105295/C393820

(DZ47LE)

4P

1P

2P

(NXBLE)

1P

(DZ47LE)

2P
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RCBO (CHỐNG GIẬT)
Số pha Dòng định mức (A)

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

(NL1-63) 2P 63A (3 cái)            295,000 104003/C286150

25A ( 5 cái)            470,000 104004/C455900

40A ( 2 cái)            470,000 104005/C455900

63A ( 2 cái)            470,000 104006/C455900

MCCB NM1C - 3P (20ka) Số pha
Dòng định mức

(A)

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

40A            392,000 106256/C380240

100A            392,000 106257/C380240

CONTACTOR NXC 3P 

220VAC

Dòng định mức 

(A)
Điện áp

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

9A            107,000 106268/C103790

12A            116,000 104777/C112520

25A            170,000 101915/C164900

32A            250,000 106269/C242500

40A            440,000 101152/C426800

50A            450,000 103581/C436500

65A            540,000 102082/C523800

75A            624,000 102083/C605280

85A            710,000 102541/C688700

100A            750,000 104424/C727500

RELAY NHIỆT LẮP 

CÙNG CONTACTOR 
Chuẩn loại Dòng bảo vệ

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

(4-6A)            128,000 106272/C124160

(7-10A)            129,000 105158/C125130

(12-18A)            138,000 105798/C133860

(17-25A)            129,000 105130/C125130

37-50A            245,000 104656/C237650

48-65A            245,000 104707/C237650

63-80A            270,000 104700/C261900

(NL1-63)

4P

3P

NXR-100

Dùng contacotor (40-

100A)

220V (129 * 77 * 118)

220V (87 * 56.5 * 93)

220V (132 x 87 x 127)

220V (75 * 45.5 * 88)

NXR-25

Dùng contacotor (06-

38A)
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RELAY TRUNG GIAN Chuẩn loại Thông số
 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

220V/5A              34,000 106274/C32980

24VDC/5A              34,000 104780/C32980

14 Chân 24VDC/3A              38,000 106273/C36860

ĐẾ RELAY TRUNG 

GIAN
Chuẩn loại Thông số

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

8 Chân              14,000 106275/C13580

14 Chân              17,000 106276/C16490

 RELAY THỜI GIAN Chuẩn loại Thông số
 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

JSS48A-S

Hiển thị số 

220vac,

luân phiên(0-99h) 

1NO+1NC

           306,000 106293/C296820

JSS48A-2Z

Hiển thị số 

220vac,

on delay (0- 99,99h)

2NO+2NC

           306,000 106294/C296820

JSZ3A-A

Hiển thị Kim 

220v

on delay (5s) 

2NO+2NC

           144,000 106295/C139680

JSZ3F

Hiển thị kim 

220v

off delay (60s) 

1NO+1NC

           180,000 106291/C174600

220v

tam giác (30s)
           198,000 104849/C192060

380v

tam giác (60s)

(bán hết)

           198,000 106292/C192060

RELAY BẢO VỆ

CHỐNG MẤT PHA
Chuẩn loại Thông số

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

3 Pha/380V XJ3-G
mất pha, thứ tự pha,

cân bằng pha            138,000 106290/C133860

1 Pha/220VAC 

NJYB3-11
Mất pha, cân bằng pha

Quá áp, thấp áp            235,000 104800/C227950

ĐÈN BÁO
Đường kính/

Điện áp
Ánh sáng

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

Đỏ              20,000 106277/C19400

Vàng              20,000 106278/C19400

Lá              20,000 106279/C19400

Dương              20,000 106280/C19400

8 Chân

22mm/220V

 JSZ3Y

Hiển thị Kim
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NÚT NHẤN & CÔNG 

TẮC
Chuẩn loại Màu sắc

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

Vỏ Lá              15,000 106281/C14550

Vỏ Đỏ              15,000 106282/C14550

Vỏ Vàng              15,000 106283/C14550

Lá              35,000 106285/C33950

Đỏ              35,000 106286/C33950

Vàng              35,000 106287/C33950

Dừng khẩn cấp Đỏ              22,000 106284/C21340

Xoay 2 Vị trí              16,000 106288/C15520

Xoay 3 Vị trí              23,000 106289/C22310

Ổ CẮM CÀI TRÊN  RAY Chuẩn loại Thông số
 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

LOẠI 2 CHẤU 10A - 250V              22,000 106453/C22000

LOẠI 3 CHẤU 10A - 250V              34,500 106932/C34500

THIẾT BỊ ĐO Mã sản phẩm Chuẩn loại
 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

MF47 Thang đo kim            324,000 106368/C314280

MF667-2 Thang đo kim            217,000 106369/C210490

MY63C Thang số            186,000 106370/C180420

MY64 Thang số            659,000 106371/C639230

NAS838 Thang số            359,000 106372/C348230

NS62C 6AC - 600AC            550,000 107059/C533500

N266 200AC - 1000AC            470,000 107060/C455900

CẦU CHÌ SỨ

RO15 500V 10*38mm 
Chuẩn loại Mã sản phẩm

 Đơn giá 

(vnđ/cái) 
Mã sản phẩm

32A RT28-32-32 5000 102209/C5000

Nút nhấn 22mm

/không đèn

Nút nhấn 22mm

/có đèn 220V

22mm
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